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1.  CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 
1.1. Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có ảnh hưởng khá quan trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, tốc độ xây dựng sẽ giảm và điều này sẽ làm cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất gạch ốp lát bị sụt giảm. Vì vậy rủi ro về kinh tế luôn luôn có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo báo cáo của WB, tăng trưởng theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam rất tốt và sẽ tiếp tục ở ngưỡng 8-8,5% năm nay. So sánh với các nước châu Á khác, tăng trưởng của Việt Nam thậm chí còn tốt hơn so với Ấn Độ, một nền kinh tế mạnh trong khu vực và thế giới. 
Nhìn vào biên độ biến thiên trong vòng 5 năm qua, báo cáo chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam bền vững và ổn định.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài cam kết tăng gấp đôi so với cách đây 2 năm. Năm 2007 cũng được dự kiến sẽ tăng mạnh mẽ và sẽ có những đa dạng hoá về lĩnh vực ngành. Không chỉ vốn cam kết tăng mà dòng vốn thực hiện càng trở lên mạnh mẽ hơn và kết hợp với các luồng vốn khác đổ vào Việt Nam thông qua thị trường chứng khoán, ODA...

Tất cả những yếu tố đó đều đem lại sự tăng trưởng về dự trữ ngoại tệ rất tốt cho Việt Nam. Cuối năm 2006, có khoảng 12 tỷ USD nguồn dự trữ ngoại tệ và trong những tháng đầu tiên của năm 2007 đã tăng thêm khoảng 3 tỷ USD nữa.

1.2. Rủi ro về ngành

Vấn đề lớn nhất hiện nay của ngành gốm sứ vật liệu xây dựng là tình trạng cung vượt quá cầu trong nước trong khi các doanh nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam vừa chịu sức ép cạnh tranh từ nguồn hàng nhập khẩu vừa chịu sức ép trong việc tìm đầu ra cho xuất khẩu. Hiệp hội Gốm sứ xây dựng đã có văn bản gửi Chính phủ và Quốc hội đề nghị xem xét, điều chỉnh kế hoạch phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Cụ thể, Hiệp hội cho rằng, nên tạm ngưng việc cấp phép đầu tư mở thêm các dây chuyền sản xuất gốm sứ và các dự án đầu tư sản xuất gạch ốp lát để tạm thời hạn chế nguồn cung nhằm điều chỉnh quan hệ cung - cầu trong lĩnh vực này. 

Không chỉ cạnh tranh về mẫu mã, chất lượng, sản phẩm VLXD các nước còn cạnh tranh quyết liệt về giá bán. Bài toán đầu tiên mà các doanh nghiệp sản xuất VLXD cần phải giải là hạ giá thành sản phẩm bằng cách giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, năng lực sản xuất hiện nay đã vượt xa nhu cầu tiêu thụ trong nước nên các dây chuyền thiết bị mặc dù được trang bị rất hiện đại theo công nghệ Italia, Mỹ, Tây Ban Nha... nhưng không dám vận hành hết công suất khiến sản phẩm phải "gánh" mức giá cao. 

Tất cả các nước tham gia thị trường chung thế giới đang phải đương đầu với hàng giá rẻ của Trung Quốc và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Mức đầu tư cho các cơ sở sản xuất VLXD ở Việt Nam thường cao hơn 15% đến 40% so với mức trung bình trên thế giới bởi hầu hết nguồn vốn đều phải vay với lãi suất cao. Quá trình đầu tư, chi phí sản xuất cộng với giá thành vận tải cao đã nâng giá thành sản phẩm lên. Chính yếu tố giá cả làm giảm sức cạnh tranh của VLXD Việt Nam ngay trên thị trường trong nước và khi tham gia hội nhập kinh tế thế giới.

Nhu cầu trong nước không theo kịp năng lực sản xuất đã khiến nhiều nhà sản xuất gốm sứ xây dựng tìm đường xuất khẩu. Hiện nay, những thị trường lớn và tiềm năng như Mỹ, Anh, Đức, Canađa, VLXD của Việt Nam mới tiêu thụ một khối lượng nhỏ. Thực tế là số lượng các DN trong nước tham gia xuất khẩu VLXD hiện nay chưa nhiều. Đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu phần lớn là do các DN liên doanh với nước ngoài hoặc các doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài. Năm 2005, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp này chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu ceramic và 90% tổng kim ngạch xuất khẩu sứ vệ sinh.

Mặt khác, theo đánh giá của các chuyên gia thì hoạt động xuất khẩu gốm sứ xây dựng Việt Nam sẽ gặp khó khăn rất lớn khi cạnh tranh với Trung Quốc và các nước khác. Trung Quốc mỗi năm sản xuất 2 tỷ m2 gạch ốp lát và giá thành trung bình của các sản phẩm này chỉ bằng 50-70% giá thành các sản phẩm Việt Nam.

Sự đóng băng của thị trường bất động sản có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường gốm sứ xây dựng. Vì vậy lối thoát cho thị trường này cũng là biện pháp làm "tan băng" thị trường bất động sản. Nguyên nhân của sự đóng băng này là do Chính sách đất đai vừa tạo ra giá cả chưa phù hợp thị trường, vừa tạo tâm lý chờ đợi và bất an kéo dài. 

1.3. Rủi ro liên quan đến đợt chào bán 
Công ty Cổ phần VITALY không sử dụng dịch vụ bảo lãnh chào bán cho số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện tại và đối tác chiến lược. Do đó, công ty có thể gặp rủi ro không bán hết số cổ phần đã đăng ký. Số lượng vốn huy động từ đợt phát hành này chủ yếu tài trợ cho các dự án đầu tư. Nếu việc triển khai các dự án không đúng tiến độ sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của Công ty. Bên cạnh việc góp vốn, VITALY cũng phải điều động nhân sự tham gia các dự án đầu tư, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động hiện tại của Công ty. 

Việc chào bán cổ phiếu bổ sung tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường, do đó nếu Công ty vẫn chủ trương duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức như cũ thì cần lượng tiền chi trả cổ tức sẽ nhiều hơn và ảnh hưởng lợi nhuận giữ lại. Trong trường hợp kinh doanh có biến động lớn, hoặc có những cơ hội kinh doanh mới trong khi các dự án đầu tư chưa sinh lời, Công ty có thể gặp những áp lực về việc trả cổ tức cũng như nguồn vốn cho đầu tư. 

Việc phát hành trong thời điểm hiện tại có thể cũng là một khó khăn của VITALY khi đợt điều chỉnh sâu và kéo dài vừa qua đã làm tâm lý các nhà đầu tư chùng xuống, bớt hào hứng như thường lệ với các đợt phát hành thêm. Hơn nữa IPO của các công ty lớn trong thời gian sắp tới chắc chắn cũng sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư nói chung và cổ đông hiện tại của Công ty nói riêng.
1.4. Rủi ro về luật pháp 
Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới v.v… liên quan đến hoạt động của ngành có thể ảnh hưởng tới Công ty.   

Việc niêm yết và huy động trên thị trường chứng khoán là những lĩnh vực còn rất mới mẻ. Luật và các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó nếu có sự thay đổi thì sẽảnh hưởng tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty.  

Việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ có ảnh hưởng nhất định đến công ty, các cam kết của Chính Phủ với quốc tế: Thuế suất nguyên vật liệu nhập khẩu, các chính sách hỗ trợ xuất khẩu sẽ phải thay đổi.

1.5. Rủi ro khác 
Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. 

2. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
2.1. Tổ chức phát hành 
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY (VITALY)

Ông:
      Nguyễn Quang Tài
Chức vụ: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị






- Kiêm Tổng Giám Đốc

Bà: 
      Hà Thị Thanh Thúy
Chức vụ:


- Kế toán trưởng
Ông:       Lê Trung Sâm 

      Chức vụ:  

- Trưởng Ban Kiểm Soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2.2. Tổ chức tư vấn 
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS)

Bà:
Nguyễn Thị Bích Liên 
     Chức vụ: 

- Giám đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần VITALY. 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần VITALY cung cấp.

3. CÁC KHÁI NIỆM

Một số khái niệm được trình bày trong Bản cáo Bạch này có thể được hiểu như sau:

· “Công ty” là Công ty cổ phần VITALY, được gọi tắt là VITALY.

· “Tổ chức phát hành” là Công ty cổ phần VITALY 
· “Bản cáo bạch” là bản thông cáo của tổ chức phát hành về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển của Doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.

·  “Vốn điều lệ” là vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào điều lệ của VITALY.

· “Cổ đông” là mọi thể nhân hay pháp nhân được ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phiếu.

· “Cán bộ quản lý” là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Giám Đốc, Kế toán Trưởng. 

· “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có mối quan hệ với nhau được mô tả trong những truờng hợp sau:

· Công ty Mẹ và công ty con,

· Công ty và cán bộ quản lý công ty,

· Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp với nhau để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích của Công ty.

· Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối đối với việc ra quyết định ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty thông qua cơ quan quản lý Công ty,

· Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của cán bộ quản lý, thành viên công ty, cổ đông có cổ phần chi phối. 

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

· UBCKNN:
Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

· TTGDCK: 
Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán.

· VCBS : 
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

· AASC: 
Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

· TNHH: 
Trách nhiệm hữu hạn

· Giấy CNĐKKD:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

· Frits: 
Men

· VNĐ: 
Đồng Việt Nam

· VLXD:
Vật liệu xây dựng
4. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
Công ty cổ phần VITALY được cổ phần hóa từ một Doanh nghiệp Nhà nước, là Công ty gạch ốp lát số 1 thuộc Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1, theo Quyết định số 2007/QĐ-BXD ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 01 ngày 06 tháng 01 năm 2005, cấp lần 02 ngày 16 tháng 11 năm 2005.
	Tên tiếng Việt:
	Công ty cổ phần VI TA LY

	Tên giao dịch quốc tế:
	VITALY JOINT STOCK COMPANY

	Tên viết tắt:
	VITALY JS. Co.,

	Trụ sở chính:
	Số 2/34 Phan Huy Ích, Phuờng 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

	Điện thoại:
	(84-8) 815 3684 – 815 3998

	Fax:
	(84-8) 815 3292

	Website:
	www.vitaly-ceramic.com.vn

	Logo:
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	Vốn điều lệ:
	40.000.000.000 đồng

	Giấy CNĐKKD:
	Số 4103003022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 16 tháng 11 năm 2005.

	Tài khoản VNĐ:
	310 100 001 10023 mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh TPHCM

	Mã số thuế:
	0300398078

	Giấy phép niêm yết:
	111/UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 12 năm 2006 


4.1. Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1958, Hãng gạch Đời Tân được thành lập, là tiền thân của Công ty cổ phần VITALY. Sản phẩm của Hãng chủ yếu lúc đó là gạch bông với công suất sản xuất là 500.000 viên/năm. 

Năm 1975, Hãng gạch được Nhà nước tiếp quản và tiếp tục duy trì phát triển, đầu tư đổi mới thiết bị, cải tạo nhà xưởng. Đến năm 1992, năng lực sản xuất của Hãng đạt 3.600.000 viên/năm với lực lượng lao động là 400 người. Doanh thu đạt trên 11,9 tỷ đồng. 

Tháng 2 năm 1993, Hãng được đổi tên thành Công ty gạch bông và đá ốp lát số 1, thuộc LHCXN vật liệu xây dựng số 1, trực thuộc Bộ xây dựng theo Quyết định số 033A/BXD-TCLĐ, có Trụ sở chính tại số 927 Trần Hưng Đạo quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1995, dự án đầu tư đã được Nhà nước phê duyệt, Công ty giải thể phân xưởng gạch bông tại Quận Tân Bình để đầu tư xây dựng cơ bản và lắp đặt thiết bị công nghệ sản xuất gạch ceramic của Italy với công suất thiết kế là 1.000.000 m2/năm với tổng vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng. 

Tháng 5 năm 2000, Công ty Gạch bông và đá ốp lát số 1 được đổi tên thành Công ty gạch ốp lát số 1 theo Quyết định số 722/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Tháng 6 năm 2000, Công ty được Tổng Công ty và Bộ xây dựng cho phép đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ceramic số 2 với tổng giá trị đầu tư là 40 tỷ đồng, nâng công suất lên 2.000.000 m2/năm.

Năm 2001 và 2003, Công ty liên tiếp đầu tư mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất gạch ceramic là dây chuyền 3 và dây chuyền 4 để đa dạng hoá sản phẩm với công suất 2.400.000 m2/năm với tổng vốn đầu tư là 104 tỷ đồng, nâng tổng công suất của Nhà máy lên 4.400.000 m2/năm. 

Tháng 7 năm 2004, Công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ceramic số 5, công suất 2.000.000 m2/năm và nâng công suất toàn Công ty lên gần 6.500.000 m2/năm trong năm 2005.

Tháng 12 năm 2004, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 2007/QĐ-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng ký ngày 16 tháng 12 năm 2004 và được đổi tên thành Công ty cổ phần Vitaly.
Ngày 11 tháng 12 năm 2006, VITALY nhận được giấy phép niêm yết số 111/UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và chính thức lên sàn giao dịch HSTC vào ngày 29/12/2006.
Những thành tích Doanh nghiệp đạt được

· Năm 1998, được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng ba”

· Năm 1998, được tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Nhì” về thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển đơn vị.

· Năm 2000, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” về thành tích đạt được trong quá trình 10 năm đổi mới và phát triển của đơn vị.

· Từ năm 2000 đến nay, liên tục được Bộ xây dựng tăng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.

· Năm 2003, được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng ba” cho Công Đoàn công ty.

Những thành tích về sản phẩm

· Các sản phẩm của công ty luôn được khách hàng bình chọn là: “Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1998 đến nay.

· 2 cúp vàng về gạch men ốp tường và gạch men lát nhà tại “Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh năn 2004.

· Cúp bạc về chất lượng sản phẩm tại Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam tại Giảng Võ, Hà Nội. 

· Huy chương vàng về sản phẩm gốm tráng men nung một lần tại các Hội chợ triển lãm Vietbuild do Bộ xây dựng tổ chức.
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	Danh hiệu Anh hùng lao động
	Huân chương lao động hạng 3
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	Huy chương vàng ngành vật liệu xây dựng
	Cúp bạc 40 năm ngành vật liệu xây dựng
	Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền


4.2. Trụ sở và các chi nhánh

Trụ sở chính

Địa chỉ : 
2/34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.

Điện Thoại :
(84-8) 815 3998
 Fax : (84-8) 815 3292

Email : 
gbdol1@hcm.vnn.vn ; sale@vitaly-ceramic.com.vn 

Website: 
http://www.vitaly-ceramic.com.vn 
Chi nhánh Nhà máy gạch men Vitaly Bình Dương
Địa Chỉ: 
Ấp Bình Phú, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện Thoại : 
(84-650) 788 347 


 Fax: (84-650) 788 553

Chi nhánh Hà Nội


Địa Chỉ: 
Số 184 (D5) Phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, thành phố 

Hà Nội.
Điện Thoại : 
(84-4) 971 8541
 


 Fax: (84-4) 972 3113 

4.3. Ngành nghề kinh doanh
Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp số 4103003022 ngày 16 tháng 11 năm 2005, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Vitaly bao gồm:

· Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.

· Kinh doanh nhà ở.

· Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản.

· Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.

· Các ngành nghề khác: cho thuê kho, bãi đỗ xe, cho thuê nhà.

4.4. Cơ cấu tổ chức công ty 
Công ty Cổ phần Vitaly được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ 2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/09/2006, được sửa đổi theo mẫu điều lệ công ty niêm yết và có hiệu lực từ ngày 10/10/2006.

Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần VITALY bao gồm:

· Tổng Giám đốc: điều hành hoạt động của toàn Công ty và chỉ đạo trực tiếp đến các phòng ban chính bao gồm phòng tài vụ, phòng tổ chức hành chính và phòng kinh doanh xuất khẩu, phòng phát triển sản phẩm, phòng kế hoạch vật tư, phòng kỹ thuật.

· Phó Tổng Giám đốc: phụ trách về sản xuất hai Nhà máy Bình Dương và Tân Bình.

· Phó Tổng Giám đốc: phụ trách về hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

· Các chi nhánh: bao gồm chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng và Nhà Máy Bình Dương.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình như sau:
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Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông uỷ quyền. Đại hội đồng cổ đông quyết định cơ cấu tổ chức, thời hạn hoạt động, giải thể Công ty, quyết định các kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược phát triển, cơ cấu vốn, bổ nhiệm Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan điều hành Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt Công ty quyết định những vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. 
Ban Kiểm soát

Ban kiểm sóat do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Vai trò là thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các quyền lợi của các cổ đông.

Ban điều hành

Ban điều hành gồm Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Ban điều hành có nhiệm vụ tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật.

4.5. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty và Danh sách cổ   đông sáng lập

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần của Công ty bao gồm:

	Stt
	Cổ đông
	Địa chỉ thường trú
	Số

cổ phần

	1
	Cổ đông Nhà nước

Tổng công ty VLXD số 1

Đại diện: 

- Nguyễn Quang Tài

- Huỳnh Hậu
	9-19 Hồ Tùng Mậu

39 Lầu 1 Bùi Hữu Nghĩa, P.5, Q.5

87 Bàn Cờ, P.3, Q.3, TP.HCM
	1.500.000

	2
	Lê Văn Phúc
	Số 2 Lô A2 Cư Xá 155 Tô Hiến Thành , Phường 13, Q 10, Tp HCM
	215.850

	3
	Nguyễn Duy Hải
	9 Nguyễn Văn Dung, P.17, Quận Gò Vấp
	211.770


Căn cứ vào Giấy CNĐKKD Số 4103003022 đăng ký lần đầu ngày 06/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/11/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty gồm:
	Stt
	Cổ đông
	Địa chỉ thường trú/trụ sở chính
	Số cổ phần 

	1
	Đại diện vốn Nhà nước:

· Nguyễn Quang Tài

· Lê Trung Sâm
	Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1

39 Lầu 1, Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, Quận 5.

281/22 Lê Văn Sĩ, Phường 1, Quận Tân Bình.
	1.500.000

	2
	Trần Thị Thanh Thúy
	17-19C Trường Sơn, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10.
	162.000

	3
	Hà Thị Thanh Thúy
	41 NguyễnTrãi, Phường Bến Thành, Quận 1.
	12.000

	4
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Khu phố 2, Phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa.
	12.000
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Căn cứ vào quy định tại Điều 84 Khoản 5 Luật Doanh nghiệp 2005: “Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông...”. Như vậy thời hạn hiệu lực của việc hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập của Công ty CP Vitaly là đến ngày 06/01/2008, do đó tổng số cổ phần của cổ đông sáng lập nắm giữ là 168.600 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 06/01/2008.

Cơ cấu sở hữu và số lượng cổ đông tại thời điểm 31 tháng 05 năm 2007:

	STT
	Cổ đông
	Cổ phiếu
	Giá trị
	Tỷ lệ

	1
	Cổ đông nhà nước
	1.500.000
	15.000.000.000
	37,5%

	2
	HĐQT, BKS, BGĐ
	244.590
	2.445.900.000
	6,1%

	3
	Cổ đông bên ngoài
	2.255.410
	22.554.100
	56,40%

	
	Tổng cộng
	4.000.000
	40.000.000.000
	100%
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4.6.   Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành: 

Hiện tại, không có công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin phát hành
5. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.1. Các sản phẩm
Các sản phẩm chính của Công ty hiện đang sản xuất là gạch ốp lát với nhiều mẫu mã, kích cỡ khác nhau, chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Đặc biệt Công ty có loại gạch chống trầy xước và chống trơn trượt. Các sản phẩm của Công ty được sản xuất ở hai nhà máy tại Tân Bình và Bình Dương với công suất 6,5 triệu m2/năm.


Sản lượng sản xuất của Công ty trong hai năm 2005 và 2006:

	Sản phẩm
	ĐVT
	2005
	2006

	Gạch lát các loại
	
	5,692,165
	4,854,595

	· Gạch 40x40
	m2
	4,257,067
	4,207,452

	· Gạch 30x30
	m2
	1,324,030
	583,273

	· Gạch 25x25
	m2
	95,866
	63,870

	· Gạch 20x20
	m2
	15,202
	

	Gạch ốp các loại
	
	833,800
	1,518,046

	· Gạch 20x25
	m2
	285,625
	

	· Gạch 25x40
	m2
	548,175
	1,518,046

	Tổng
	
	6,525,965
	6,372,641
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5.2. Nguồn nguyên liệu
Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất gạch ốp lát bao gồm nguyên liệu cho xương và men. 

· Nguyên liệu cho xương gồm 2 loại chính là đất sét và tràng thạch. Nguồn đất sét được sử dụng cho các Nhà máy của Vitaly lấy ở Tân Uyên, Tràng Thạch lấy ở Phước Hòa và An Giang. 

· Nguyên liệu men được sử dụng từ bột Frit, chế nghiền tại chỗ, bột mầu nhập khẩu kết hợp cùng với một số nguyên liệu khác sẵn có trong nước như đất sét, cao lanh và các loại hoá chất. Các nguồn này hoàn toàn có sẵn ở Bình Dương có sản lượng dồi dào. Các nguyên liệu men và màu được nhập từ Ý và Tây Ban Nha bảo đảm độ bền, đẹp.

Các nguyên liệu được sử dụng ở Vitaly bao gồm các hàm lượng các thành phần hoá học như sau:
	STT
	Nguyên liệu
	Thành phần

	
	
	MNK
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	TiO2
	MgO
	Na2O
	K2O

	1
	Đất sét dẻo
	6,23
	63,68
	19,51
	1,28
	0,28
	4,94
	1,48
	1,30

	2
	Đất sét gầy
	4,48
	66,26
	22,53
	3,01
	0,42
	0,93
	0,29
	1,51

	3
	Fenspat 
	0,38
	71,24
	16,29
	1,00
	0,11
	0,31
	6,68
	3,34
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5.3. Thị trường

Thị trường tiêu thụ gạch ốp lát của Vitaly được phủ rộng cả 3 miền Bắc, Trung Nam trong cả nước. Tuy nhiên thị trường chính của Vitaly tập trung chính ở khu vực Miền Nam với tổng sản lượng tiêu thụ xấp xỉ 4,6 triệu m2, tương đương gần 75% tổng sản lượng tiêu thụ của Vitaly trong năm 2006. Kế đến là thị trường Miền Bắc, chiếm khoảng 5,7% tổng sản lượng tiêu thụ của Vitaly. Và thị trường Miền Trung chỉ chiếm khoảng 2,3 % của tổng sản lượng tiêu thụ trong năm 2006. 

Các thị trường xuất khẩu chính của Vitaly hiện tại bao gồm Thái Lan, Srilanka, Mauritius, Hàn Quốc, Pakistan, Yemen, Đài Loan, Úc và Campuchia. Tỷ trọng sản lượng gạch ốp lát xuất khẩu của Vitaly đang từng bước được nâng cao từ 16% của tổng sản lượng tiêu thụ của Công ty trong năm 2005 lên 17% trong năm 2006. Đây là những bước tiến đột phá của Công ty trong giai đoạn tìm kiếm và phát triển thị trường nhằm cải thiện hơn nữa về mặt Doanh thu của Công ty.



Hệ thống phân phối sản phẩm hiện tại cuả Vitaly được thực hiện thông qua: 

· 18 Đại lý độc quyền mẫu của Công ty ở 6 Tỉnh thành chính là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ và Daklak.

· 60 Đại lý phân phối trên toàn quốc bao gồm ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Tây Ninh, Long Thành, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang, Long Xuyên, Rạch Giá, Bình Thuận, Daklak, Daknong, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Thái Bình, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Bắc Giang, Ninh Bình, Hải Dương, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Sơn La

· 10 đại lý ở nước ngoài bao gồm Thai Land, Srilaka, Mauritius, Hàn Quốc, Pakistan, Yemen, Đài Loan, Camphuchia, Úc và Mỹ.
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Cơ cấu thị trường của Vitaly trong hai năm 2006 và 2007
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5.4. Chi phí 
Các chi phí chính của VITALY là nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và chi phí khấu hao.









 Đvt: 1.000 đồng

	Các chi phí
	2005
	Tỷ trọng

(%)
	2006
	Tỷ trọng

(%)

	Nguyên liệu
	92.965.543
	37,51
	93.875.806
	36,48

	Nhiên liệu
	92.634.986
	37,38
	104.651.382
	40,67

	Năng lượng
	14.534.293
	5,86
	15.694.216
	6,10

	Chi phí nhân công trực tiếp
	12.928.225
	5,22
	10.330.451
	4,01

	Chi phí sản xuất chung
	16.342.183
	6,59
	17.697.729
	6,88

	Chi phí khấu hao
	18.443.757
	7,44
	15.054.814
	5,85


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006
Như có thể thấy, hai chi phí lớn nhất tạo nên giá vốn hàng bán của Vitaly là nguyên liệu và nhiên liệu, chiếm khoảng 77% của tổng giá vốn hàng bán. Do giá dầu, Gaz trên thị trường thế giới tăng cao liên tục trong 2 năm nay, do vậy tỷ trọng chi phí nhiên liệu trên tổng giá thành sản phẩm tăng từ mức 37,38% lên 40,67% cao hơn tỷ trọng của nguyên liệu.

Các nguyên liệu chính để sản xuất gạch men là bao gồm đất sét, tràng thạch và men. Giá cả của các loại nguyên liệu này nhìn chung không biến động nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đất sét và tràng thạnh đang có xu hướng giảm và đơn giá của men tăng trung bình khoảng 3,3%/năm. 

Các chi phí như chi phí nhân công trực tiếp và chi phí khấu hao giảm so với năm 2005, do trong năm 2006 Công ty ngừng sản xuất để sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị. 
5.5. Trình độ công nghệ
Vitaly sử dụng công nghệ của Hãng SACMI, một Hãng hàng đầu thế giới trong việc sản xuất và cung cấp các thiết bị máy móc chuyên về gạch ceramic của Ý. Toàn bộ dây chuyền sản xuất của Vitaly là một dây chuyền đồng bộ và hoàn toàn tự động theo công nghệ SACMI có tổng công suất sản xuất hàng năm là 6,5 triệu m2.
Các nguyên liệu chính để làm xương được sử dụng ở các mỏ đất sét ở Tân Uyên và Tràng Thạch ở Phước Hòa, An Giang là những vùng cung cấp nguyên liệu dồi dào và có chất lượng cao.

Các nguyên liệu men và màu được sử dụng làm gạch đều được nhập từ Ý và Tây Ban Nha nhằm bảo đảm độ bền, bóng và đẹp cho các sản phẩm.

5.6. Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất gạch men của VITALY được thực hiện theo 5 công đoạn chính, bao gồm công đoạn chuẩn bị bột xương, công đoạn ép và sấy gạch, công đoạn tráng men, công đoạn nung gạch, và công đoạn cuối là phân loại và đóng gói sản phẩm.

a. Chuẩn bị bột xương:

Nguyên liệu thô bao gồm đất sét và tràng thạch được mua về Nhà máy theo kế hoạch sản xuất và đưa vào kho dự trữ theo từng loại riêng biệt trên cơ sở yêu cầu đơn phối liệu. Sau đó, Các nguyên liệu được cân định lượng theo từng chủng loại, nạp vào phễu định lượng và được chuyển vào máy nghiền bi bằng hệ thống băng tải phân phối. Tại đây, các nguyên liệu được nghiền mịn, trộn lẫn nhau và hoà trộn với nước sao cho tạo nên một hỗn hợp hồ có độ ẩm khoảng 36% độ ẩm. Rồi hỗn hợp hồ này được xả vào bể chứa có máy khuấy. Từ bể khuấy, hồ được làm đồng nhất, qua các công đoạn sàng lọc rung, lọc sắt từ rồi được bơm cấp vào lò sấy phun. Hồ sau khi sấy phun sẽ đạt được dạng bột có độ ẩm khoảng 6% độ ẩm được băng tải và gầu nâng đưa vào dự trữ trong các silô chứa.

b. Ép và sấy gạch:

Ở công đoạn này, bột ép được tháo ra khỏi silô tự động, đưa qua băng tải và gầu nâng, chuyển vào phễu của máy ép và cấp theo khuôn ép. Máy ép với lực ép tối đa 2.500 tấn hoạt động tự động theo chương trình đã được cài đặt sẵn. Gạch sau khi ép được nạy ra khỏi khuôn, rồi thổi sạch bụi và được chuyển vào lò sấy đứng. Gạch ở công đoạn này trước khi được đưa vào sấy gọi là gạch mộc. Ở lò sấy đứng, gạch được sấy trung bình khoảng 75 phút với nhiệt độ sấy tối đa là 250oC.

c. Tráng men:

Men đã được gia công sẵn và dự trữ trong bể chứa dùng để cấp cho phân xưởng tráng men. Khi gạch sau khi được sấy ở lò sấy đứng xong, được theo băng chuyền dẫn đưa thẳng vào dây chuyền tráng men, làm sạch, phun ẩm rồi phủ men và in hoa văn trang trí bằng các thiết bị chuyên dùng.

d. Nung gạch đã tráng men:

Gạch sau khi đã tráng men trang trí được đưa qua máy xếp tải được xếp lên các xe lưu chứa. Sau đó được vận chuyển đến máy dỡ tải và cấp vào lò nung thanh lăn. Tại đây, lò nung thanh lăn, gạch được nung ở nhiệt độ từ 1.150o – 1.180o C.

e. Phân loại và đóng gói sản phẩm:

Gạch sau khi nung, qua đường thanh lăn được đưa vào băng chuyền phân loại tự động, xếp chồng và được đóng gói hộp các tông, dán keo, in nhãn, bọc nilon và xếp lên xe nâng hàng đưa vào kho thành phẩm.

Quy trình sản xuất của VITALY
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5.7. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Với yêu cầu là đặt chất lượng của sản phẩm lên hàng đầu, Công ty cổ phần Vitaly luôn có những chú trọng cần thiết đến việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm và coi tiêu chí này như là một yếu tố sống còn của công ty. Với lực lượng cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, Công ty đã từng bước xây dựng một thương hiệu có uy tín trên thị trường. Công ty cũng đã không ngừng đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại. Hiện nay Công ty đã có 05 dây chuyền sản xuất Gạch men CERAMIC đồng bộ, tự động hoá cao của hãng SACMI, hoạt động theo công nghệ của ITALY. 

Sau khi dây chuyền số 5 đi vào hoạt động, Công ty đã tập trung đi vào đầu tư chiều sâu về máy móc, thiết bị, nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đa dạng hoá về kích thước và màu sắc sản phẩm. Trong năm 2005, Công ty đã nhanh chóng đầu tư máy in Rotocolor và đưa ra thị trường 230 mẫu mới tăng 21% so với năm trước, đáp ứng kịp thời về nhu cầu thẩm mỹ cả người tiêu dùng. Thêm vào đó, Công ty cũng đã đầu tư máy móc thiết bị để tận dụng được khí thải của lò nung đưa sang máy sấy phun tiết kiệm nhiên liệu Gaz, dầu trong sản xuất với tổng vốn đầu tư là 6,568 tỷ đồng.
Với sự quan tâm và động viên tích cực của Ban lãnh đạo, đội ngũ làm công tác khoa học kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao mỗi năm đều có một số sáng kiến làm lợi cho Công ty và có thể kể đến như:

· Việc nghiên cứu, lắp đặt 2 Dự Án Khí Hoá Than đang được tiến hành sẽ tiết kiệm cho Công ty nhiều tỷ đồng khi đi vào hoạt động ổn định
5.8. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm
Với chiến lược chinh phục khách hàng bằng chất lượng, xác định được những lợi ích của việc quản lý chất lượng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã sớm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do tổ chức BVQI cấp ngày 30 tháng 12 năm 2003. Với những nội dung đã cam kết trong quy trình ISO và việc kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất chặt chẽ, phù hợp với qui định của ISO, các hoạt động quản lý của Công ty đã được duy trì một cách hệ thống và có hiệu quả, đặc biệt là công tác quản lý công nghệ. 

Bên cạnh đó, Công ty còn tập trung khảo sát và tìm kiếm các nguồn nguyên liệu mới, rà soát lại các nhà cung ứng trong nước và ngoài nước để chọn được nguyên liệu có giá rẻ hơn nhằm hạ giá thành sản phẩm. Mặt khác, Công ty cũng đã đề ra nhiều biện pháp để quản lý chặt chẽ đầu vào, không để xảy ra tình trạng nhập vật tư nguyên liệu kém phẩm chất, làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. 

Công ty cũng đã kiên trì và tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy trình công nghệ tại tất cả các công đoạn, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm ở bất kỳ khâu nào của quy trình, góp phần làm hạn chế đáng kể những chi tiết sai sót và giảm tỷ lệ sản phẩm không đạt chất lượng khi đưa ra thị trường. Các sản phẩm của công ty sản xuất ra luôn được kiểm soát khắt khe về các tiêu chuẩn kỹ thuật như độ mòn, độ cứng, độ vuông góc, độ phẳng, màu sắc đạt tiêu chuẩn Châu Âu (EN 177, EN 159).

Công ty còn thường xuyên khuyến khích CB,CNV tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chủ động hoàn toàn về công nghệ và sáng tạo trong việc áp dụng các bài phối liệu men, màu phù hợp với nguyên liệu trong nước đã được thay thế.
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Các tiêu chuẩn kỹ thuật của gạch men Vitaly:

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA GẠCH LÁT
	ĐƠN VỊ
	TIÊU CHUẨN EN 177
	THỰC TẾ

	Độ hút nước 
	%
	Từ 3 đến 6
	Từ 3 đến 6 

	Độ bền uốn của gạch 
	kg/cm2
	Lớn hơn 220
	Từ 320 đến 380 

	Độ phẳng 
	%
	± 0,5
	Nhỏ hơn 0,5 

	Sai lệch kích thước 
	%
	± 0,5
	Nhỏ hơn 0,4 
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	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA GẠCH ỐP
	ĐƠN VỊ
	TIÊU CHUẨN EN 159
	THỰC TẾ

	Độ hút nước
	%
	Từ 10 đến 20
	Từ 10 đến 12

	Độ bền uốn của gạch
	kg/cm2
	Lớn hơn 150
	Từ 180 đến 220 

	Độ phẳng
	%
	± 0,5
	Nhỏ hơn 0,5 

	Sai lệch kích thước
	%
	± 0,5
	Nhỏ hơn 0,4 


5.9. Hoạt động marketing

Các hoạt động Marketing chính của Công ty bao gồm tham gia các Hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao, làm biển quảng cáo cho các cửa hàng đại lý, đặt áo mưa, áo phông có lôgô của công ty gởi tặng cho các khách hàng mua sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xây dựng mẫu mã và bao bì sản phẩm với 3 màu sắc đặc trưng là 3 màu đỏ, xanh và màu vàng để nhằm đặt trưng sản phẩm của Công ty với các sản phẩm khác của các Công ty trong ngành.

Công ty cũng chú trọng tập trung phát triển chất lượng của dịch vụ bán hàng của mình bằng cách cung cấp thêm hình thức mua hàng qua điện thoại và giao hàng đến tận địa điểm công trình thi công. Việc giao nhận cũng được tổ chức sắp xếp sao cho thuận tiện cho khách hàng tránh sai sót và nếu có xảy ra sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và tận tình. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ tiêu thụ cho các đại lý cũng được quan tâm đúng mức với nhiều hình thức đa dạng như hỗ trợ quản cáo, tiếp thị và các chính sách hậu mãi khác.

Chất lượng của mạng lưới tiêu thụ cũng được quan tâm củng cố và phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Công tác tiêu thụ thông qua các kênh phân phối đa dạng như:

· Đại lý độc quyền mẫu,

· Đại lý phân phối,

· Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm,

· Bán hàng trực tiếp.

· Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế bản quyền
Công ty đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là VITALY (theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 28472 có hiệu lực từ ngày 28/12/1996 đến hết ngày 28/12/2006).

· Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 
	STT
	Khách hàng
	Nội dung hợp đồng
	Giá trị hợp đồng
	Hiệu lực

	A
	Hợp đồng mua nguyên liệu
	
	
	

	1. 
	Công ty TNHH TM-DV-XD Hoàng Long Hải
	Đất sét các loại
	Theo tiến độ hàng tháng
	02/01/2007

31/12/2007

	2. 
	Công ty TNHH kinh doanh Frit Thừa Thiên Huế
	Frit trong, Frit điều chỉnh
	Theo tiến độ hàng tháng
	01/01/2007

31/12/2007

	3. 
	Công ty CP bao bì số 1
	Thùng Carton
	Theo tiến độ hàng tháng
	02/01/2007 31/12/2007

	4. 
	Công ty kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam
	Gas hóa lỏng
	250-400 tấn/tháng
	01/01/2007 31/12/2007

	5. 
	Fritta Viet Nam Co. LTD
	Men màu
	Theo tiến độ hàng tháng
	01/01/2007 31/12/2007

	6. 
	Công ty Cổ phần SILICAT Tân Hà Việt
	Natri Silicate lỏng
	Theo tiến độ hàng tháng
	01/04/2007 31/12/2007

	7. 
	Công ty TNHH TM DV Kỹ nghệ Gốm sứ
	Màu các loại
	Theo tiến độ hàng tháng
	01/01/2007 31/12/2007

	B
	Hợp đồng Đại lý, tiêu thụ
	
	
	

	1. 
	Công ty TNHH Phát Hồng
	Hợp đồng Đại lý phân phối
	Theo tiến độ hàng tháng
	01/01/2007 31/12/2007

	2. 
	Công ty Vật tư Xây dựng
	Hợp đồng Đại lý phân phối
	Theo tiến độ hàng tháng
	01/01/2007

31/12/2007

	3. 
	Công ty TNHH TMDV Hoàng Long Hải
	Hợp đồng Đại lý phân phối
	Theo tiến độ hàng tháng
	01/01/2007 31/12/2007


Nguồn: VITALY

6. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT
6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nhất

DOANH THU – LỢI NHUẬN

Đvt: đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	Quý I/2007

	Tổng giá trị tài sản
	315.330.086.000
	314.146.392.725
	313.071.168.804

	Doanh thu thuần
	279.338.355.000
	316.241.273.696
	71.092.734.213

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	3.033.069.000
	2.230.932.984
	468.003.808

	Lợi nhuận khác
	151.104.000
	138.559.084
	-

	Lợi nhuận sau thuế
	3.184.174.000
	2.369.492.068
	402.483.278

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	7%
	5%
	-


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2005, 2006 và quý I/2007

CHI PHÍ 
Đvt: đồng

	Chỉ tiêu 
	2005
	2006
	Tăng (giảm)

so với năm trước

	Chi phí khấu hao
	18.443.757.000
	15.640.633.238
	-15,1%

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	3.002.765.000
	2.877.245.768
	-4,18%

	Chi phí bán hàng
	21.444.003.000
	21.217.459.733
	-1,05%


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006

6.2.   Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 

Trong năm 2006 có nhiều biến động lớn ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty, bao gồm hai yếu tố chính là yếu tố ngành và đặc điểm nội tại của Doanh nghiệp:

a. Yếu tố ngành
Tình hình kinh doanh của ngành sản xuất gạch ceramic trong năm vừa qua gặp nhiều khó khăn về tình hình tiêu thụ sản phẩm do tình hình thị trường bất động sản đang bị đóng băng.

Trong những năm gần đây, đã có những gia tăng đáng kể về số lượng các nhà máy sản xuất gốm sứ xây dựng dẫn đến việc đầu tư dàn trải dây chuyền công nghệ trong khi các doanh nghiệp chỉ dám sản xuất 70% công suất.

Sản lượng của ngành sản xuất gạch ceramic và granite là cung đã vượt quá cầu. Hiện tại, tổng năng lực sản xuất của cá ngành là khoảng 170 triệu m2/năm trong khi đó tổng nhu cầu thực của ngành trong năm là khoảng 120 triệu m2 và hiện tại sản lượng tồn kho của cả nước đã xấp xỉ 70 triệu m2, đã có nhiều nhà máy đã phải dừng sản xuất.

Giá bán hầu hết các sản phẩm gạch ốp lát và sứ vệ sinh đều giảm 20 -30% so với năm trước. Lượng xuất rất thấp so với sản phẩm sản xuất ra.

Trong năm vừa qua, giá nhiên liệu như Gaz, dầu, xăng tăng được điều chỉnh tăng liên tục, đây là yếu tố chính ảnh huởng nhiều nhất đến tình hình lợi nhuận của Công ty.

b. Yếu tố nội tại 

Dự án Lò gió nhiệt Hồ than nước thay thế dầu Diesel được tiến hành từ nữa sau năm 2006 đến cuối năm 2006 đã tiêu tốn nhiều thời gian và nhân lực của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận có liên quan. Việc chỉnh sửa, chạy thử nghiệm đã có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất cũng như tình hình tài chính của Công ty.

Mặt khác, Lò gió nhiệt Hồ than nước thay thế dầu Diesel chỉ được lắp đặt cho dây chuyền 2, 4 và 5, riêng dây chuyền số 1 và 3 do không còn diện tích đủ để lắp đặt nên vẫn phải tiếp tục sử dụng dầu D.O, do đó Công ty chưa thay thể hoàn toàn được nhiên liệu giá rẻ. 

6.3. Thị phần

a. Thị trường nội địa 
Ngành sản xuất gạch ốp lát được hình thành từ những năm 1986 với số lượng khoảng 3 nhà máy với công suất chỉ khoảng vài triệu m2/năm. Sau gần 20 năm hoạt động và phát triển, đến nay trong cả nước đã có khoảng 53 nhà máy sản xuất gạch ốp lát với công suất xấp xỉ khoảng 170 triệu m2/năm. Tuy nhiên, trong số này, hiện tại chỉ có khoảng 10 Doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, sản xuất những sản phẩm đạt chất lượng cao. 10 đơn vị hàng đầu trong ngành sản xuất gạch ốp lát có thể kể đến như Viglacera, Prime Group, Đồng Tâm, Bạch Mã, Vitaly, Thạch Bàn,... chiếm trên 100 triệu m2. Phần còn lại là thuộc về các Công ty có đầu tư phân tán, nhỏ lẻ thuộc các bộ, ngành và địa phương. 

b. Thị trường xuất khẩu
Vật liệu xây dựng Việt Nam hiện đã có mặt trên 100 thị trường ở hầu hết các châu lục trên thế giới. Hiện Việt Nam đứng thứ 33 trong các nước xuất khẩu gạch ceramic, xếp thứ 22 về xuất khẩu sứ vệ sinh. Đặc biệt, một số chủng loại gạch ốp lát được nằm trong tốp 10 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới và giữ vị trí số 1 Châu Á.

Theo dự kiến, năm 2005, xuất khẩu gạch ốp lát và sứ vệ sinh của toàn ngành sẽ đạt khoảng trên 65 triệu USD. Một số doanh nghiệp lớn như Viglacera, Taicera, gạch men Mỹ Đức, Vitaly, Bạch Mã, Hoàng Gia đã liên tục xuất khẩu sản phẩm gạch ốp lát với số lượng lớn ra các nước trong khu vực và trên thế giới.

Các đối thủ cạnh tranh về sản xuất và xuất khẩu vật liệu xây dựng của Việt Nam bao gồm như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia... Mặc dù Việt Nam đã được xếp vào danh sách 10 nước đứng đầu thế giới về năng lực sản xuất gạch ốp lát nhưng năm 2004, giá trị xuất khẩu của Việt Nam chỉ bằng 8,3% giá trị xuất khẩu của Trung Quốc, 28,8% của Inđônêxia, 44,4% của Thái Lan và 47,8% của Malaixia. 

Ngày nay, thị trường xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng trên thế giới rất sôi động với kim ngạch đạt trên 70 tỷ USD/năm. Để hội nhập quốc tế, ngành công nghiệp VLXD cần phát huy được những nguồn lực trong nước, phát triển bền vững và theo kịp xu hướng chung của thế giới

Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam phấn đấu đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu vật liệu xây dựng của Việt Nam đạt 360 triệu USD.

7. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG NGÀNH
Công suất thiết kế của một số công ty trong lĩnh vực sản xuất gạch ceramic như sau:

	STT
	CÔNG TY
	CÔNG SUẤT THIẾT KẾ (m2)*

	01
	Prime Group
	35,000,000

	02
	Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng
	20,000,000

	03
	Công ty Gạch Đồng Tâm
	12,000,000

	04
	Công ty Bạch Mã
	8,000,000

	05
	Công ty gạch men Hoàng Gia
	8,000,000

	06
	Công ty CP Vitaly
	6,500,000

	07
	Công ty gạch men Taicera- Việt nam
	6,000,000

	08
	Công ty gạch men Chang Yih
	6,000,000

	09
	Công ty gạch men Thanh Thanh
	5,500,000

	10
	Công ty gạch Ý Mỹ
	5,000,000

	11
	Công ty Shijar (Việt Nam)
	5,000,000

	12
	Công ty CP Gạch ốp lát Thái Bình
	4,000,000

	13
	Công ty gạch men Mỹ Đức
	3,200,000

	14
	Công ty gạch men Long Tai
	2,000,000


Nguồn: VITALY

* Hệ số công suất thiết kế và công suất thực vào khoảng 0.8-1.2 (tuỳ thuộc mức độ đầu tư nhà máy)

Theo bảng trên, chúng ta có thể thấy xét về năng lực sản xuất, công ty CP gạch men Vitaly đứng hàng thứ sáu so với các công ty khác trong cùng ngành. 

8. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG
Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2006, tổng số lao động của Doanh nghiệp là 647 người. Cơ cấu trình độ cán bộ của VITALY được thể hiện như sau:

	Trình độ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Phân theo trình độ chuyên môn: 

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Phổ thông
	82

12

28

525
	12,7%

1,9%

4,3%

81,1%

	Cộng
	647
	100,0%

	Phân theo thời hạn hợp đồng: 

Không xác định 

Có thời hạn (1-3 năm)
	498

149
	


Nguồn: VITALY

8.1. Chế độ làm việc
Công ty thực hiện chế độ 6 ngày làm việc/tuần và 8 giờ/ngày. Công ty và nhân viên có thể thỏa thuận về việc làm thêm giờ và số giờ làm thêm này sẽ được tính cho người lao động là từ 150% đến 300% của mức luơng làm việc thông thường.

Nhân viên theo chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ thì Công ty sẽ giảm 1 giờ làm việc/ngày cho các nhân viên đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, nhân viên vẫn được nhận lương theo các Quy định của bảo hiểm xã hội. 

Nhân viên được nghỉ 1 ngày/tuần. Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 ngày/năm. Và cứ mỗi 5 năm làm việc, nhân viên sẽ được nghỉ thêm 1 ngày.

8.2. Về chính sách đào tạo
Công ty tổ chức các lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ chủ chốt và cử một số chuyên viên tham gia các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề do các trường chuyên ngành đào tạo. Bên cạnh đó, Công ty cũng soạn thảo ban hành các quy chế và quy định phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Công ty. Tổ chức sắp xếp ổn định hoạt động của các Nhà máy và phòng ban. 

8.3. Về chính sách lương thưởng 
Công ty đảm bảo thực hiện chế độ lương thưởng đúng như theo luật định lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty có những chế độ đãi ngộ riêng theo chính sách của Công ty bao gồm: 

· Duy trì bữa ăn trưa cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

· Có chế độ bồi dưỡng độc hại cho công nhân ở những khâu độc hại.

· Tổ chức thăm hỏi gia đình Cán bộ công nhân viên khi ốm đau, ma chay và hiếu hỉ.

· Tổ chức quyên góp tiền ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

· Tổ chức con em cán bộ công nhân viên học giỏi đi tham quan và du lịch.

· Tạo điều kiện cho đoàn thanh niên tham gia các đợt thi đấu bóng chuyền, bóng đá với các đơn vị bạn.

· Hỗ trợ kinh phí để gia đình cán bộ công nhân viên tổ chức đi tham quan nghỉ mát ở Vũng tàu và Đà Lạt.

9. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 
Căn cứ theo điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm sẽ do Hội đồng quản trị đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên những cơ sở như sau :

Công ty chỉ trả cổ tức khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ góp vốn.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị.

Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo thời hạn 6 tháng hoặc cả năm. 

Tỷ lệ cổ tức đã trả cho các cổ đông năm 2006 là 5% và dự kiến năm 2007 sẽ là 12%
10.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Chế độ kế toán mà Công ty áp dụng là chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

10.1.  Trích khấu hao TSCĐ
Chi phí khấu hao tài sản cố định của Công ty được trích phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

Khấu hao TSCĐ hữu hình được tính theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính. Trong quá trình sử dụng, tài sản ghi nhận được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan. Những chi phí mua sắm, cải tiến tân trang được chuyển hoá thành tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nguyên tắc trích khấu hao tuân thủ theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Thời gian khấu hao của các nhóm TSCĐ như sau:

	Nhóm TSCĐ
	Số năm

	Nhà cửa
	10- 40

	Máy móc thiết bị
	8 – 10

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	10

	Thiết bị văn phòng
	4 – 8

	Tài sản cố định vô hình
	20


Nguồn: VITALY

10.2.   Mức lương bình quân:
Đvt: 1.000 đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	Tổng tiền lương 
	18.167.000
	17.666.000

	Tiền thưởng
	0
	0

	Tổng thu nhập
	18.167.000
	17.666.000

	Tổng lao động
	646
	647

	Tiền lương bình quân người/tháng
	2.362
	2.275


Nguồn: VITALY

10.3.  Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Tính đến 31/12/2006, các khoản vay đến hạn trả nợ bao gồm các khoản sau:

- Vay  ngắn hạn: 


88.077.987.759

- Vay dài hạn đến hạn trả:

28.311.842.888

10.4.   Các khoản phải nộp theo luật định (tính đến 31/12/2006): 
      








Đvt: VNĐ
	STT
	Loại thuế
	Số tiền

	1
	Thuế GTGT
	480.222.210

	2
	Thuế thu nhập Doanh nghiệp
	__

	3
	Thuế thu nhập cá nhân
	23.760.387

	4
	Thuế khác
	__



	
	Tổng:
	          503.982.597


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm  2006

10.5.   Trích lập các quỹ theo luật định
Quỹ dự phòng tài chính 


115.000.000 đồng 

Quỹ khen thưởng 



100.000.000 đồng

Quỹ phúc lợi




106.000.000 đồng

10.6.   Tổng dư nợ vay (tính đến 31/12/2006):

Các khoản vay ngắn hạn:

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN TP.HCM: 52.145.698.391đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Chi nhánh Mạc Thị Bưởi: 19.245.000.000 đồng.

Vay các cá nhân: 5.512.636.020 đồng.

Các khoản vay dài hạn:

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN TP.HCM: 31.582.494.192 đồng.

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN TP.HCM: 760.000.000 đồng

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN TP.HCM: 3.602.304.883 đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Đông Sài Gòn: 5.500.000.000 đồng

Vay Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1: 17.263.371.552 đồng.

10.7.  Tình hình công nợ hiện nay:
a. Các khoản phải thu
 Đvt: VNĐ

	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006

	Phải thu của khách hàng

Trả trước người bán

Các khoản phải thu khác
	49.803.672.603

1.848.169.845

2.539.360.834
	60.598.000.070

1.435.795.263

 3.596.749.545

	Tổng cộng các khoản phải thu
	54.191.203.282
	65.630.544.87
8


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006

b.  Các khoản phải trả

Đvt: VNĐ

	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006

	Phải trả người bán

Người mua trả tiền trước

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Phải trả công nhân viên

Chi phí phải trả

Các khoản phải trả khác
	53.632.164.286

254.757.202

2.283.637.852

5.513.405.156

4.414.707.197

16.361.785.262
	62.575.655.131

202.375.548

503.982.597

2.312.725.529

4.820.785.183

24.438.410.058


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006

10.2.   Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	0,72

0,33


	0,652

0,35

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,85

5,88
	0,86

6,37

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

Hệ số vòng quay hàng tồn kho
	88,6%

3,29
	110%

5

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	1,1%

6,9%

1,0%

1,1%
	0,74%

6%

0.75%
0.71%




Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2005, 2006

11. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG 
1/ Ông NGUYỄN QUANG TÀI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VITALY

Giới tính:
Nam

Ngày sinh:
07/08/1958

Nơi sinh:
Đông Mỹ - Thanh Trì – Hà Nội

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Đông Mỹ - Thanh Trì – Hà Nội

Địa chỉ thường trú:
39 lầu 1 Bùi Hữu Nghĩa, P.05, Q.05, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 815 3998

Trình độ văn hóa:
12/12

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư CN VLXD, Mini MBA chuyên ngành QTKD

Quá trình công tác:


· 2005 - nay: 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP VITALY

· 2003 – 2004: 
Giám Đốc Công ty gạch ốp lát số 1 - Tổng công ty FICO

· 1999 – 2002: 
Giám Đốc Công ty Sứ Thanh Trì - Tổng công ty Viglacera

· 1998 – 1999: 
Giám Đốc Nhà máy Sứ Việt Trì - Tổng công ty Viglacera

· 1984 – 1997: 
Cán bộ quản lý sản xuất NM sứ Thanh Trì – Hà Nội
Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không

Số cổ phần nắm giữ: 20.890 cổ phần, chiếm 0,52% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết. 

Những người có liên quan:


· Con: 
Nguyễn Quang Đức, số cổ phần nắm giữ: 144.000 cổ phần.


 2/ Ông HUỲNH HẬU
Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VITALY

Giới tính: 
Nam

Ngày sinh:
12/10/1954

Nơi sinh:
Đà Lạt
Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Đà Lạt
Địa chỉ thường trú:
87 Bàn Cờ, P3 , Q 3 , Tp HCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

Trình độ văn hóa:
12/12

Trình độ chuyên môn:
Thạc Sĩ Kinh Tế

Quá trình công tác:




· 1980->1990 : Trưởng phòng KHKT Cty Gạch Ngói Đồng Nai 

· 1990->1995 : Phó Giám đốc Cty Gạch Ngói Đồng Nai 

· 1996->2007 : Phó Tổng giám đốc Tổng công Ty VLXD Số 1 
· 1997->1998 : kiêm Giám đốc điều hành Công Ty CoTec. 
· 2000->2001 : Chủ Tịch HĐQT Cty Cp Hóa An. 

· 2000->2002 : kiêm giám đốc điều hành Công ty Tư Vấn ĐT&PTCN Tcty FiCo.

Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không

Số cổ phần nắm giữ: 5000 cổ phần, chiếm 0,125% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

Những người có liên quan:
Không
.
3/ Ông NGUYỄN NGỌC DŨNG
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY

Giới tính: 
Nam

Ngày sinh:
06/12/1970

Nơi sinh:
Thanh Hóa

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Mỹ Lộc - Nam Định

Địa chỉ thường trú: 
114/28 Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 815 3998

Trình độ văn hóa:
12/12

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí

Quá trình công tác:




· 2005 - nay: 
Phó Tổng Giám Đốc - Uỷ viên HĐQT Công ty CP VITALY

· 2004 – 2005:
Phó Giám Đốc Công ty gạch ốp lát số 1

· 1995 – 2003:
Cán bộ quản lý sản xuất Công ty gạch ốp lát số 1

Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không






Số cổ phần nắm giữ: 12.000 cổ phần, chiếm 0,30% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

Những người có liên quan:
Không

4/ Bà HÀ THỊ THANH THUÝ
Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VITALY

Giới tính:
Nữ

Ngày sinh:
01/05/1964

Nơi sinh:
Lương Hà - Giồng Trôm - Bến Tre

Quốc tịch: 
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Lương Hà - Giồng Trôm - Bến Tre

Địa chỉ thường trú:
41 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 815 3998

Trình độ văn hóa:
12/12

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:




· 2005 - nay: 
Uỷ viên HĐQT- Kế toán Trưởng Công ty CP VITALY

· 1999 – 2004: 
Kế toán Trưởng Công ty gạch ốp lát số 1

· 1987 – 1998:
Kế toán Công ty gạch ốp lát số 1

Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không

Số cổ phần nắm giữ: 12.000 cổ phần, chiếm 0,30% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

Những người có liên quan:
Không

5/ Bà TRẦN THỊ THANH THUÝ
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VITALY

Giới tính: 
Nữ

Ngày sinh: 
16/02/1965

Nơi sinh:
Hà Nội
Quốc tịch:
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 
17-19C Trường Sơn, P.15, Q.10, TP.Hồ Chí Minh 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

Trình độ văn hóa: 
12/12

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Hoá

Quá trình công tác:




· 2005 - nay: 
Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần VITALY

· 1999 – nay: 
Giám Đốc Công ty Thiên Minh Phúc

· 1987 – 1998: 
Cán bộ Công ty Liksin

Hành vi vi phạm pháp luật:
Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Không





Số cổ phần nắm giữ: 162.000 cổ phần, chiếm 4,05% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

Những người có liên quan:


· Chồng: 
Lê Văn Phúc, số cổ phần nắm giữ: 215.850 cổ phần.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: Gồm 3 người
1/ Ông LÊ TRUNG SÂM
Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần VITALY

Giới tính: 
Nam 

Ngày sinh:
08/05/1957

Nơi sinh:
Quảng Nam

Quốc tịch:
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Quảng Nam

Địa chỉ thường trú :
281/22 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM

Số điện thoại liên lạc: 
091 395 1347

Trình độ văn hoá: 
12/12

Trình độ chuyên môn:  
Cử Nhân Tài Chính Kế Toán

Quá trình công tác: 

· 2006 – nay: 
Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vitaly

· 2003-2005:
Phó phòng kế toán Tổng công ty FICO

· 2000 – 2002: 
Giám Đốc Công ty khai thác khoán sản Tân Uyên - Tổng công ty FICO

· 1994 – 1999: 
Kế toán trưởng Công ty khai thác khoán sản Tân Uyên - Tổng công ty FICO

· 1982 – 1994:
Kế toán trưởng Xí nghiệp Cao Lanh Đất Cuốc

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 15.000 cổ phần, chiếm 0,38% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cổ phiếu tôi đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ khi niêm yết.

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không. 

2/ Bà ĐINH THỊ THANH HƯƠNG
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VITALY

Giới tính: 
Nữ

Ngày sinh:
01/09/1968

Nơi sinh:
Sai Nga – Sông Thao – Phú Thọ

Quốc tịch:
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Sai Nga – Cẩm Khê – Phú Thọ

Địa chỉ thường trú :
TK9/28 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 815 3998

Trình độ văn hoá: 
12/12

Trình độ chuyên môn:  
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: 

· 2005 – nay: 
Thành viên Ban kiểm soát - Phó phòng tài vụ Công ty CP VITALY

· 2004 – 2005:
Phó phòng tài vụ Công ty gạch ốp lát số 1

· 1990 – 2003: 
Chuyên viên phòng tài chính kế toán Công ty gạch ốp lát số 1

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của tổng vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không.

3/ Bà NGUYỄN THỊ HẢO
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VITALY

Giới tính: 
Nữ

Ngày sinh:
14/10/1955

Nơi sinh:
Kim Đường – Phú Xuyên – Hà Tây

Quốc tịch:
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Kim Đường – Phú Xuyên – Hà Tây

Địa chỉ thường trú :
660B Bùi Đình Tuý, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 815 3998

Trình độ văn hoá: 
12/12

Trình độ chuyên môn:  
Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: 

· 2005 – nay: 
Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng phòng kế hoạch VT & XDCB Công ty CP VITALY

· 1999 – 2004:
Trưởng phòng kế hoạch VT & XDCB Công ty gạch ốp lát số 1

· 1997 – 1998:
Phó phòng kế hoạch VT & XDCB Công ty gạch ốp lát số 1

· 1977 – 1996: 
Kỹ sư xây dựng Công ty gạch ốp lát số 1

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 22.700 cổ phần, chiếm 0,57% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cổ phiếu tôi đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ khi niêm yết.

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không.

CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH: gồm 4 người

1/ Ông NGUYỄN QUANG TÀI
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VITALY

Chi tiết xem phần Các thành viên Hội đồng quản trị 


2/ Bà ĐINH THỊ HẰNG
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VITALY, kiêm Giám Đốc Nhà máy gạch men Vitaly Bình Dương. 

Giới tính: 
Nữ

Ngày sinh:
03/08/1953

Nơi sinh:
Phú Thọ

Quốc tịch:
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Phú Thọ

Địa chỉ thường trú :
520C/12 Nguyễn Tri Phương, P.12, Q.10, TP.HCM

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 815 3998

Trình độ văn hoá: 
12/12

Trình độ chuyên môn:  
Cử nhân luật

Quá trình công tác: 

· 2005 – nay: 
Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP VITALY

· 1999 – 2004:
Phó Giám Đốc Công ty gạch ốp lát số 1

· 1993 – 1998:
Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty gạch ốp lát số 1

· 1984 – 1992: 
Phó phòng Tổ chức lao động Công ty gạch ốp lát số 1

· 1970 – 1983: 
Nhân viên công ty Vật liệu xây dựng số 1

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của tổng vốn điều lệ. 

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không
3/ Ông NGUYỄN NGỌC DŨNG
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VITALY, phụ trách kỹ thuật sản xuất. Chi tiết xem phần các thành viên Hội đồng quản trị.
4/ Ông NGUYỄN TUẤN KHANH
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VITALY, phụ trách kinh doanh.

Giới tính: 
Nam 

Ngày sinh:
10/07/1965

Nơi sinh:
Tân Lập – Đan Phượng - Hà Tây

Quốc tịch:
Việt Nam

Dân tộc:
Kinh

Quê quán:
Thượng Cát - Từ Liêm – Hà Nội

Địa chỉ thường trú :
Tập thể trường TH Y Tế, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (848) 815 3662

Trình độ văn hoá: 
12/12

Trình độ chuyên môn:  
Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: 

· 2005 - nay: 
Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP VITALY

· 2001 – 2004: 
Phó Giám Đốc Công ty Sứ Thanh Trì

· 1998 – 2000: 
Cán bộ phòng kinh doanh Công ty Sứ Thanh Trì tại Đà Nẵng

· 1990 – 1997: 
Học tại trường Đại Học kinh tế quốc dân Hà Nội.

· 1983 – 1990: 
Sỹ quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP VITALY

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của tổng vốn điều lệ.

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không.

12. TÀI SẢN 
	Chỉ tiêu
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ GTCL/NG

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	44.865.688.127
	40.682.563.652
	90,68%

	Máy móc thiết bị
	139.009.405.673
	110.710.895.969
	79,64%

	Phương tiện vận tải
	6.906.361.070
	5.282.968.010
	76,49%

	Dụng cụ quản lý
	19.043.891
	7.142.177
	37,50%

	Tài sản cố định khác
	223.286.972
	158.461.723
	70,97%

	Tổng cộng
	191.023.785.733
	156.842.031.531
	 


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006

13.  KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM TIẾP THEO
	Chỉ tiêu
	2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Tỷ 

đồng
	Tỷ 

đồng
	% tăng giảm so với năm 2006
	Tỷ

Đồng
	% tăng giảm so với năm 2007

	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)
	317
	327,6
	3,3
	333,7
	2

	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)
	2,3
	8,2
	256,5
	11,3
	38

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
	0,725%
	2,5%
	1,78
	3,39%
	1

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	5,75%
	13,7
	7,9
	18,8%
	5

	Cổ tức
	5
	12
	7
	15
	8


Nguồn: VITALY

Hiện nay Công ty đã hoàn thành dự án lò gió nhiệt hồ than nước thay thế dầu DO cho máy sấy phun và đạt hiệu quả rất tốt. Bên cạnh đó, Công ty đang tiến hành tiếp dự án khí hóa than thay thế Gas cho lò nung và máy sấy đứng. Vì thế dự kiến trong tương lai Công ty sẽ giảm giá thành rất nhiều. Đây là điều kiện tốt để công ty thực hiện sớm dự án mở rộng sản xuất, phát triển doanh nghiệp, nâng công suất nhà máy lên 15 triệu m2/năm
14. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 
Trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Vitaly, cùng với việc phân tích ngành gạch men, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho rằng, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Vitaly dự kiến trong giai đoạn 2007 – 2008 là có thể đạt được nếu không chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng.
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) lưu ý rằng những nhận xét của VCBS chỉ có giá trị tham khảo cho các nhà đầu tư. VCBS khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư. Các thông tin trình bày hoặc các nhận định nêu trên không hàm ý VCBS bảo đảm giá trị của cổ phiếu và kết quả đầu tư vào cổ phiếu này.

15. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
Không có

16. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 
Không có

17. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 
· Loại cổ phiếu:
cổ phiếu phổ thông
·  Mệnh giá:
10.000 đồng 
·  Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và đăng ký niêm yết bổ sung:  2.000.000 (Hai triệu cổ phiếu) 

· Giá phát hành dự kiến: 15.000 đồng/cổ phiếu 

· Phương pháp tính giá: Giá trị sổ sách 
· Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Công ty không có quy định về tỷ lệ nắm giữ của nhà dầu tư nước ngoài. Khi đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài được quy định theo pháp luật về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với tổ chức niêm yết. 

· Thời gian phân phối cổ phiếu (Dự kiến) 

Trong vòng 90 ngày sau khi được cấp giấy phép phát hành thêm
· Kế hoạch chào bán cổ phần 
Chào bán cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 2:1:  Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu thì được 01 (một) quyền mua, cứ 2 (hai) quyền mua thì sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được mua làm tròn đến hàng đơn vị. Cổ phiếu chào bán trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo “Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán” do TTGDCK cung cấp.
Số cổ phần không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác (cán bộ công nhân viên hoặc các đốí tác quan trọng) theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại. 

· Các giai đoạn thực hiện phát hành như sau: 
Giai đoạn 1: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu quyền mua

Bước 1: Xác định danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu 
Vitaly sẽ xác định ngày chốt danh sách cổ đông và phối hợp với TTGDCK Tp HCM để xác định Danh sách cổ đông hiện hữu có quyền mua thêm cổ phiếu mới. 

Bước 2: Thực hiện quyền mua cổ phiếu 
VITALY phối hợp cùng TTGDCK phân bổ và thông báo quyền ưu tiên mua cổ phiếu cho các cổ đông thông qua thành viên lưu ký. Các trường hợp cổ đông chưa lưu ký, Vitaly có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực tiếp đến từng cổ đông. 

Các cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ được mua đã qui định. Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký đó. 

Khi đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán, cổ đông sẽ nộp tiền mua cổ phần theo mức giá qui định tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Thành viên lưu ký sẽ chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần vào tài khoản Tiền gửi đăng ký mua chứng khoán trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày TTGDCK phân bổ quyền mua đến các thành viên lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực. 

Bước 3: Kết thúc thực hiện quyền 
Kết thúc thời gian đăng ký thực hiện quyền ưu tiên mua trước cổ phần, thành viên lưu ký lập Báo cáo tình hình thực hiện quyền mua chứng khoán tại thành viên lưu ký và Danh sách cổđông thực hiện quyền (mua chứng khoán phát hành thêm) sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền. Đồng thời thành viên lưu ký chuyển ngay tiền thanh toán mua chứng khoán của người đầu tư vào tài khoản tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của TTGDCK tại ngân hàng chỉ định để TTGDCK chuyển cho VITALY
Bước 4: Phân phối chứng khoán 
Vào ngày phát hành, TTGDCK gửi Báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các thành viên lưu ký. 

Thành viên lưu ký hạch toán số chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết. Khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết trên TTGDCK TP HCM, thành viên lưu ký hạch toán số chứng khoán phát hành trên tài khoản lưu ký của người đầu tư. 

Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu được phân phối trực tiếp tại Công ty Cổ phần VITALY 
Giai đoạn 2: Phát hành cho cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược (số lượng cổ phần còn lại sau giai đoạn 1)

HĐQT sẽ lên danh sách và thực hiện chào bán cho các đối tượng trên
Tổng kết việc phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung 

Kết thúc việc phân phối cổ phiếu, VITALY sẽ gửi báo cáo chào bán cho UBCKNN và TTGDCK Tp HCM. Sau khi nhận được chấp thuận niêm yết, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký và thực hiện niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm. 

Lưu ý: Nếu quá thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua cổ phần có hiệu lực mà cổ đông đó không thực hiện quyền mua của mình thì sẽ bị mất quyền mua cổ phần mới mà không nhận được sự đền bù nào của Công ty. 

· Các loại thuế có liên quan 

Công ty cổ phần VITALY hiện tại thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thông qua các loại thuế: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập Doanh nghiệp và các loại thuế khác.

Thuế giá trị gia tăng: là thuế gián thu, Công ty thu thuế này thay cho Nhà nước. Mức thuế suất giá trị giá tăng 10%.

Thuế thu nhập Doanh nghiệp: Theo nghị định 187, VITALY  được miễn thuế thu nhập Doanh nghiệp trong 2 năm 2005 và 2006, 5 năm tiếp theo Công ty là 14%/ năm.

Các loại thuế khác: Ngoài các thuế trên, Công ty còn có nghĩa vụ nộp thuế môn bài. Thuế thu nhập cá nhân được thu thay cho Nhà nước.
18. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

18.1. Mục đích chào bán
a.    Huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư
	STT 
	Tên dự án 
	Địa điểm đầu tư 
	Nhu cầu vốn (đồng) 

	1 
	Dự án đầu tư xây dựng LÒ NHIỆT HỒ THAN NƯỚC thay thế dầu D.O cho máy sấy phun 
	Nhà máy VITALY tại Bình Dương 
	9.241.391.000  

	2 
	Dự án đầu tư xây dựng TRẠM KHÍ HÓA THAN 2 ĐOẠN THAY THẾ GAS LÒ NUNG & SẤY ĐỨNG
	Nhà máy VITALY tại Bình Dương
	16.658.048.000 

	
	Tổng Cộng
	
	 25.899.439.000


b.    Bổ sung vốn lưu động 4 tỷ đồng đáp ứng yêu cầu kinh doanh và đầu tư một số dự án đầu tư tài chính khác. 
18.2. Phương án khả thi 

Thông tin về các dự án đầu tư được lấy từ các Báo cáo khả thi do Ban Quản lý dự án của Công ty Cổ phần VITALY lập. Tóm tắt báo cáo khả thi của các dự án như sau: 

Hai giai đọan quan trọng trong quy trình sản xuất gạch men là sấy gạch sau khi ép và nung sau khi tráng men được thực hiện bằng công nghệ khí hóa dầu vả khí hóa gas. Tuy nhiên trong thời gian vài năm trở lại đây giá dầu D.O và gas liên tục biến động cao ở mức cao trên thế giới (dầu diesel khoảng 7.900 đồng/lít và LPG trên 11.000 đồng/lít chưa kể VAT). Điều này làm cho chi phí nhiên liệu trong giá thành sản xuất chiếm tỷ lệ rất cao.

· Chi phí dầu diesel chiếm 16,02% giá thành sản xuất
· Chi phí gas LPG chiếm 24,29% giá thành sản xuất
Như vậy tổng chi phí về nhiên liệu chiếm hơn 40% giá thành sản xuất sản phẩm. Trong khi đó giá dầu DO (diesel) và Gas hoá lỏng LPG trên thị trường luôn biến động và có xu hướng ngày càng tăng.

Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước, VITALY đã quyết định chọn than là nhiên liệu thay thế vì phù hợp và chi phí thấp hơn dầu D.O và LPG nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu VITALY. Loại công nghệ được VITALY chọn ở đây là công nghệ khí hóa than, sẽ được sử dụng trong cả hai công đoạn sấy và nung.
Mục tiêu cụ thể của dự án là sau khi sử dụng nguyên liệu than thay thế dầu D.O và LPG, sản phẩm gạch ốp tráng men phải đảm bảo đáp ứng về mặt chất lượng, các yêu cầu kỹ thuật đang áp dụng tại công ty. Công nghệ đạt trình độ tiên tiến, đảm bảo yêu cầu khi vận hành, không ảnh hưởng tới môi trường sản xuất, sinh hoạt.

a. Giai đoạn 1: Dự án Lò gió nhiệt Hồ than nước thay thế máy sấy phun sử dụng dầu Diesel
· Tổng vốn đầu tư: 
 9.241.391.000 đồng
· Nguồn vốn đầu tư:
Vay ngân hàng
· Thời gian thực hiện:
05 tháng
· Hiệu quả kinh tế: dự kiến khi đưa hệ thống mới vào hoạt động sẽ tiết kiệm tiết kiệm trên 7 tỷ đồng/năm (cho công suất sản xuất đạt mức sản lượng 4.800.000 m2 gạch/năm).

Hiện tại dự án này đã hoạt động ổn định từ cuối tháng 10 năm 2006.
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH GIAI Đ0ẠN 1
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾT QUẢ

	1-TỔNG MỨC ĐẤU TƯ MỚI

- Vốn Đầu Tư Cố Định Mới

- Tài Sản Cũ

2-CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

- Sản Lượng Sản Xuất (100% Cs)

- Giá Thành Toàn Bộ Sản Phẩm Bình Quân (Bao Gồm Chi Phí Sx+Khấu Hao+Lãi Vay+Cp Bán Hàng+Cp Quản Lý)

- Giá Bán Gốc Bình Quân Dự Kiến

- Tổng Doanh Thu (100%Cs)

- Lợi nhuận sau thuế bình quân/năm

3-THỜI GIAN HOÀN VỐN GIẢN ĐƠN

4- HỆ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ (IRR)

5- CÔNG SUẤT HOÀ VỐN BINH QUÂN
	1000 Đồng

1000 Đồng

1000 Đồng

m2

 Đồng/m2 
Đồng/m2 
1000 Đồng

1000 Đồng


	128.939.221

9.241.391

117.697.830

4.800.000

43.138

45.500

218.400.000

8.163.000

4 năm 5 tháng

16,98%

63,88%


Nguồn:  Dự án tiền khả thi của VITALY

b. Giai đoạn 2: Tháp sấy phun và trạm phát sinh khí than nguội 2 đoạn thay thế Gas hoá lỏng LPG cung cấp cho lò nung và hầm sấy
· Tổng vốn đầu tư: 
16.658.048.000 đồng
· Nguồn vốn đầu tư: Huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu
· Thời gian thực hiện:
05 tháng
· Hiệu quả kinh tế: dự kiến khi đưa hệ thống mới vào hoạt động sẽ tiết kiệm được trên 9 tỷ đồng/năm.

· Giai đoạn 2 bắt đầu tiến hành từ tháng 12 năm 2006 và sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2007
BẢNG CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIAI Đ0ẠN 2
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾT QUẢ

	1-TỔNG MỨC ĐẤU TƯ MỚI

- Vốn Đầu Tư Cố Định Mới

- Tài Sản Cũ

2-CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

- Sản Lượng Sản Xuất (100% Cs)

- Giá Thành Toàn Bộ Sản Phẩm Bình Quân (Bao Gồm Chi Phí Sx+Khấu Hao+Lãi Vay +Cp Bán Hàng+Cp Quản Lý)

- Giá Bán Gốc Bình Quân Dự Kiến

- Tổng Doanh Thu (100%Cs)

- Lợi nhuận sau thuế bình quân/năm

3-THỜI GIAN HOÀN VỐN GIẢN ĐƠN

4- HỆ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ (IRR)

5- CÔNG SUẤT HOÀ VỐN BINH QUÂN
	1000 Đồng

1000 Đồng

1000 Đồng

m2

 Đồng/m2 
Đồng/m2 
1000 Đồng

1000 Đồng


	155.268.364

16.658.048

138.610.316

4.800.000

42.509

45.500

218.400.000

10.368.000

4 năm 2 tháng

19,12%

53,63%


Nguồn:  Dự án tiền khả thi của VITALY

Dự kiến sang năm 2008 cả 2 dự án sẽ đi vào hoạt động ổn định giúp VITALY có thể phát  huy hết công suất thiết kế. Từ đó giúp công ty giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tăng năng lực cạnh tranh. Tính từ 2008 trở đi VITALY có thể tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm và đạt mức lợi nhuận sau thuế từ 10 tỷ đồng trở lên. Các chỉ tiêu nói trên có thể thấy trong bảng các chỉ tiêu tài chính tổng hợp tạm tính sau đây:
BẢNG CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾT QUẢ

	1-TỔNG MỨC ĐẤU TƯ MỚI

- Vốn Đầu Tư Cố Định Mới

- Tài Sản Cũ

2-CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

- Sản Lượng Sản Xuất (100% Cs)

- Giá Thành Toàn Bộ Sản Phẩm Bình Quân (Bao Gồm Chi Phí Sx+Khấu Hao+Lãi Vay +Cp Bán Hàng+Cp Quản Lý)

- Giá Bán Gốc Bình Quân Dự Kiến

- Tổng Doanh Thu (100%Cs)

- Lợi nhuận sau thuế bình quân/năm

3-THỜI GIAN HOÀN VỐN GIẢN ĐƠN

4- HỆ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ (IRR)

5- CÔNG SUẤT HOÀ VỐN BINH QUÂN
	1000 Đồng

1000 Đồng

1000 Đồng

m2

 Đồng/m2 
Đồng/m2 
1000 Đồng

1000 Đồng


	143.297.269

25.899.439

117.697.830

4.800.000

40.900
45.500

218.400.000

15.897.600. năm 
---

18,53%

59,72%


Nguồn:  Dự án tiền khả thi của VITALY

19. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 
Sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được (ước tính là 30 tỷ đồng) theo kế hoạch sau: 

· Trích 9 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng cho khoản vay tài trợ giai đoạn 1 của dự án trong năm 2006
· Dùng 17 tỷ đồng còn lại để trả nợ Ngân hàng và bổ sung cho khoản vay tài trợ giai đoạn 2 của dự án trong năm 2007

· Bổ sung vốn lưu động 4 tỷ đồng đáp ứng yêu cầu kinh doanh và đầu tư một số dự án đầu tư tài chính khác.

20. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
· Tổ chức tư vấn

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS)

Trụ sở: 
Tầng 17 Tòa cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Điện thoại: 
(84-4) 936 0023


Fax: (84-4) 936 0262

Web site:
www.vcbs.com.vn



Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn

Chi nhánh: 
70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phồ Hồ Chí Minh

Điện thoại:
(84-8) 820 5510


Fax: (84-8) 820 8117

Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000069 do Sở Kế Hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 24 tháng 02 năm 2002.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 09/GPHĐKD do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 02 năm 2002.

· Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 820 5944

Fax: (84-8) 820 5942

Quyết định chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập được phép kiểm toán cho các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán số 322QĐ-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 11 năm 2004
21. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty 

3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán 2 năm 2005 và 2006
4. Phụ lục IV: Các báo cáo tài chính quý I / 2007
5. Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS 
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PHÒNG TÀI VỤ
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PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM





UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.














BẢN CÁO BẠCH
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(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003022 đăng ký lần đầu ngày 06/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/11/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp)





CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 


(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 88/UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …  tháng ….  năm 2007) 


( Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:


CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY


Địa chỉ:	43 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh


Điện thoại:	(84-8) 815 3998		Fax: (84-8) 815 3292





CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM


Trụ sở chính


Tầng 17, Cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Điện thoại:	(84-4) 934 3137			Fax: (84-4) 936 0262





Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh


Tầng 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh


Điện thoại:	(84-8) 820 5510			Fax: (84-8) 820 8117





( Phụ trách công bố thông tin


Họ tên:	Ông Nguyễn Quang Tài


Chức vụ:	Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Vitaly


Điện thoại:	(84-8) 974 1135 – 974 1136		Fax: (84-8) 864 3925











CÔNG TY CỔ PHẦN �


(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003022 đăng ký lần đầu ngày 06/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/11/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp)











CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG














Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vitaly


Mệnh giá	:	10.000 		đồng/cổ phiếu


Giá bán:	: 	15.000 		đồng/cổ phiếu


Tổng số lượng chào bán 	:	2.000.000 		cổ phiếu


Tổng giá trị chào bán	:	30.000.000.000 	đồng














TỔ CHỨC KIỂM TOÁN


��
CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN


– CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh


Điện thoại: (84-8) 820 5944		Fax: (84-8) 820 5942�
�



TỔ CHỨC TƯ VẤN


��
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM


Trụ sở chính:


Địa chỉ: Tầng 17, Cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


Điện thoại: (84-4) 934 3137		Fax: (84-4) 936 0262





Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh


Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh


Điện thoại: (84-8) 820 5510		Fax: (84-8) 820 8117�
�
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